
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DLDD22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1.965.000

1 67DLDD20119 NGUYỄN NGỌC ANH 01/04/1995 6.8 C+ 2.1 F 7.3 B 2.7 F 5.6 C 5.7 C 7.4 B 5.2 D+ 2 30.000

2 67DLDD20324 NGUYỄN CÔNG ÁNH 08/07/1993 6.0 C+ 5.9 C 8.0 B+ 4.9 D 2.1 F 7.0 B 6.5 C+ 1 15.000

3 67DLDD20086 VŨ NGỌC ÁNH 02/10/1992 6.1 C+ 7.0 B 8.0 B+ 3.8 F 2.2 F 5.2 D+ 7.7 B 3.3 F 3 45.000

4 67DLDD20342 PHẠM VĂN BÌNH 11/09/1993 3.3 F 1.5 F 8.4 B+ 2.7 F 2.2 F 5.8 C 7.0 B 1.7 F 5 75.000

5 67DLDD20330 PHẠM VĂN CHỨC 02/02/1993 2.4 F 4.5 D 7.7 B 2.4 F 2.1 F 5.5 C 7.7 B 7.3 B 3 45.000

6 67DLDD20207 PHẠM NGỌC CHIẾN 10/10/1993 2.8 F 5.0 D+ 8.7 A 7.0 B 4.3 D 7.2 B 3.8 F 2 30.000

7 67DLDD20224 NGUYỄN THẾ CÔNG 09/03/1994 6.6 C+ 5.9 C 7.7 B 2.4 F 2.4 F 4.7 D 6.3 C+ 5.5 C 2 30.000

8 67DLDD20333 VŨ VIỆT CƯỜNG 30/10/1995 2.8 F 2.4 F 7.7 B 2.7 F 5.5 C 2.7 F 2.0 F 7.1 B 5 75.000

9 67DLDD20331 NGUYỄN QUANG DIỆU 02/05/1992 2.6 F 1.5 F 2.4 F 2.1 F 2.2 F 1.9 F 0.0 F 6 90.000

10 67DLDD20279 TRẦN QUANG DŨNG 05/07/1992 0.0 F 0.0 F 2.1 F 2.1 F 0.0 F 2 30.000

11 67DLDD20346 TRƯƠNG VĂN DŨNG 03/06/1993 3.3 F 5.2 D+ 8.0 B+ 4.8 D 5.5 C 5.8 C 7.6 B 1.7 F 2 30.000

12 67DLDD20187 NGUYỄN ĐÌNH DƯỠNG 31/05/1995 6.8 C+ 6.7 C+ 8.0 B+ 6.2 C+ 4.7 D 5.8 C 7.8 B 4.6 D 0 0

13 67DLDD20280 NGUYỄN VĂN ĐẰNG 22/01/1993 6.1 C+ 6.0 C+ 8.0 B+ 2.7 F 4.8 D 6.2 C+ 7.6 B 3.9 F 2 30.000

14 67DLDD20318 NGUYỄN VĂN ĐẠO 20/12/1994 8.2 B+ 7.1 B 8.0 B+ 5.6 C 3.6 F 6.9 C+ 8.9 A 4.0 D 1 15.000

15 67DLDD20351 PHẠM VĂN ĐÔNG 11/03/1995 0.0 F 1.5 F 2.4 F 2.1 F 2.4 F 2.1 F 2.0 F 6 90.000

16 67DLDD20278 TRẦN DANH HÀ 17/12/1993 5.2 D+ 5.3 D+ 7.3 B 2.7 F 5.0 D+ 6.0 C+ 7.3 B 4.1 D 1 15.000

17 67DLDD20035 NGÔ MẠNH HẢI 05/09/1989 7.4 B 8.0 B+ 8.0 B+ 7.6 B 5.9 C 6.9 C+ 7.7 B 3.0 F 1 15.000

18 67DLDD20354 ĐỖ VĂN HIỂN 02/11/1991 4.9 D 1.8 F 2.4 F 2.1 F 2.2 F 2.1 F 2.3 F 4.9 D 6 90.000

19 67DLDD20163 ĐẶNG VĂN HIẾU 17/09/1995 0.0 F 0.0 F 2.1 F 2.1 F 0.0 F 2 30.000

20 67DLDD20220 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 16/02/1993 2.4 F 1.5 F 2.4 F 2.1 F 0.7 F 2.0 F 2.4 F 0.5 F 8 120.000

21 67DLDD20153 NGUYỄN DANH HOAN 16/04/1995 7.5 B 8.0 B+ 8.4 B+ 8.0 B+ 7.3 B 6.1 C+ 8.3 B+ 6.6 C+ 0 0

22 67DLDD20295 ĐÀO HUY HOÀNG 11/06/1995 6.8 C+ 7.3 B 8.7 A 7.0 B 5.1 D+ 5.3 D+ 7.7 B 6.7 C+ 0 0

23 67DLDD20202 BÙI VĂN HÙNG 20/11/1993 6.1 C+ 2.1 F 7.7 B 2.4 F 2.5 F 5.6 C 7.6 B 6.5 C+ 3 45.000

24 67DLDD20262 ĐẶNG HỮU HÙNG 05/10/1985 0.0 F 0.0 F 2.4 F 2.1 F 0.0 F 2 30.000

25 67DLDD20088 NGUYỄN PHI HÙNG 16/02/1993 6.8 C+ 3.8 F 8.4 B+ 3.4 F 4.8 D 5.1 D+ 7.7 B 4.9 D 2 30.000

26 67DLDD20263 TRẦN LÝ HÙNG 27/02/1993 2.2 F 2.4 F 2.4 F 2.1 F 1.7 F 2.1 F 2.7 F 2.1 F 8 120.000

27 67DLDD20037 TRẦN QUANG HÙNG 16/09/1995 6.6 C+ 7.0 B 8.7 A 7.3 B 6.0 C+ 5.9 C 7.2 B 0 0

28 67DLDD20199 PHẠM VĂN HUY 18/10/1991 6.1 C+ 1.8 F 2.4 F 2.7 F 4.2 D 4.8 D 8.4 B+ 5.5 C 3 45.000

29 67DLDD20177 PHÙNG MINH HƯNG 18/08/1994 0.0 F 6.0 C+ 8.0 B+ 6.7 C+ 2.0 F 8.3 B+ 4.6 D 1 15.000

30 67DLDD20074 NGUYỄN VĂN KHÁNH 08/05/1994 7.9 B 7.3 B 8.4 B+ 6.2 C+ 5.7 C 2.5 F 8.4 B+ 2.7 F 2 30.000

31 67DLDD20243 HÀ ĐĂNG KHOA 27/01/1990 6.6 C+ 5.3 D+ 8.4 B+ 2.4 F 6.5 C+ 2.4 F 8.6 A 1.5 F 3 45.000
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Tiền thi lại
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32 67DLDD20296 NGUYỄN ĐẮC KIÊN 10/01/1995 6.1 C+ 3.2 F 8.0 B+ 5.9 C 4.6 D 4.5 D 8.2 B+ 3.3 F 2 30.000

33 67DLDD20146 NGUYỄN VĂN LỢI 16/01/1984 6.2 C+ 7.3 B 8.0 B+ 6.9 C+ 3.4 F 2.7 F 8.5 A 2.2 F 3 45.000

34 67DLDD20061 HOÀNG VĂN MỌC 04/08/1993 3.3 F 4.2 D 8.4 B+ 4.9 D 4.8 D 2.5 F 8.2 B+ 4.2 D 2 30.000

35 67DLDD20284 NGUYỄN HỒNG MẠNH 06/08/1993 2.4 F 7.4 B 8.0 B+ 5.2 D+ 5.4 D+ 2.3 F 2.5 F 3.3 F 4 60.000

36 67DLDD20005 LÊ VĂN MƯỜI 27/07/1990 6.5 C+ 8.0 B+ 8.0 B+ 8.3 B+ 4.7 D 2.4 F 8.5 A 3.2 F 2 30.000

37 67DLDD20179 VŨ HOÀI NAM 24/12/1994 5.8 C 5.3 D+ 8.7 A 6.9 C+ 5.4 D+ 2.6 F 7.7 B 4.0 D 1 15.000

38 67DLDD20203 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 05/12/1995 6.1 C+ 6.7 C+ 8.4 B+ 7.0 B 6.6 C+ 5.7 C 8.8 A 2.6 F 1 15.000

39 67DLDD20315 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 26/03/1990 5.2 D+ 6.4 C+ 8.7 A 3.8 F 5.7 C 2.5 F 6.2 C+ 3.0 F 3 45.000

40 67DLDD20167 NGUYỄN VĂN QUANG 21/05/1993 6.7 C+ 6.0 C+ 8.0 B+ 7.6 B 5.8 C 2.4 F 8.1 B+ 2.8 F 2 30.000

41 67DLDD20264 PHẠM THANH QUANG 03/02/1993 6.0 C+ 4.5 D 7.7 B 5.2 D+ 6.8 C+ 2.6 F 6.7 C+ 4.9 D 1 15.000

42 67DLDD20293 PHÍ VĂN TÂM 23/09/1992 4.9 D 5.6 C 8.0 B+ 5.2 D+ 5.8 C 2.5 F 7.7 B 3.9 F 2 30.000

43 67DLDD20075 NGUYỄN CHÍ THÀNH 03/09/1994 2.4 F 8.0 B+ 2.1 F 6.2 C+ 6.8 C+ 7.7 B 4.7 D 2 30.000

44 67DLDD20142 NGUYỄN VĂN THIỆN 05/05/1994 5.4 D+ 3.2 F 7.3 B 3.8 F 7.3 B 5.3 D+ 8.4 B+ 5.0 D+ 2 30.000

45 67DLDD20106 LÊ CÔNG THẮNG 11/06/1994 6.7 C+ 6.2 C+ 8.0 B+ 6.2 C+ 7.7 B 7.1 B 7.9 B 6.1 C+ 0 0

46 67DLDD20164 LÊ VĂN THẮNG 12/06/1990 6.0 C+ 6.2 C+ 8.0 B+ 5.9 C 5.6 C 6.6 C+ 7.7 B 5.8 C 0 0

47 67DLDD20198 ĐINH QUANG THUẬN 11/07/1995 2.6 F 2.4 F 2.4 F 2.6 F 2.3 F 2.2 F 2.1 F 7 105.000

48 67DLDD20225 ĐINH HỮU TIẾN 26/09/1994 3.1 F 5.9 C 8.0 B+ 2.4 F 5.7 C 2.5 F 8.1 B+ 5.5 C 3 45.000

49 67DLDD20118 HOÀNG MẠNH TIẾN 07/01/1995 2.5 F 8.7 A 2.7 F 2.2 F 2.5 F 2.3 F 1.4 F 6 90.000

50 67DLDD20359 VŨ QUANG TRUNG 07/05/1989 3.4 F 6.0 C+ 8.0 B+ 2.4 F 5.6 C 7.0 B 7.4 B 6.3 C+ 2 30.000

51 67DLDD20260 TRẦN VĂN TRƯỜNG 07/09/1994 6.8 C+ 7.6 B 8.0 B+ 3.8 F 4.8 D 6.9 C+ 8.7 A 5.9 C 1 15.000

52 67DLDD20073 VŨ VĂN VIỆT 10/03/1993 5.8 C 9.0 A 8.0 B+ 8.0 B+ 6.9 C+ 7.0 B 7.3 B 6.2 C+ 0 0

53 67DLDD20301 TRẦN TUẤN VŨ 26/10/1993 3.1 F 5.9 C 8.0 B+ 5.9 C 7.7 B 7.1 B 8.1 B+ 6.1 C+ 1 15.000
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